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1 Nguyễn Thị Trâm Anh 20/07/1992 Bà Rịa B0204 7.5 8.5 8.2 GIỎI

2 Đoàn Thành Công 16/10/1981 BR-VT B0205 4.0 6.0 5.4 TRUNG BÌNH

3 Nguyễn Thị Thúy Em 04/02/1992 An Giang B0206 6.5 9.0 8.3 GIỎI

4 Nguyễn Thị Hằng 08/05/1995 Hòa Bình B0207 7.0 6.5 6.7 TB KHÁ

5 Phạm Thị Thúy Hằng 01/12/1995 BRVT B0208 8.0 9.0 8.7 GIỎI

6 Lê Xuân Hảo 26/09/1981 Hải Dương B0209 0.0 VẮNG THI

7 Võ Thị Minh Hiền 03/05/1982 Long Điền B0210 8.5 8.0 8.2 GIỎI

8 Võ Thị Hoa 10/02/1992 Quảng Trị B0211 6.0 8.0 7.4 KHÁ

9 La Ngọc Hòa 09/05/1978 BR-VT B0212 6.0 7.0 6.7 TB KHÁ

10 Trần Thị Kiều 28/09/1995 Đồng Nai B0213 5.0 6.0 5.7 TRUNG BÌNH

11 Nguyễn Thị Thu Kiều 24/04/1982 BR-VT B0214 9.0 7.5 8.0 GIỎI

12 Nguyễn Thành Lập 18/08/1977 Bà Rịa B0215 6.0 4.0 4.6 KHÔNG ĐẠT

13 Vũ Ngọc Liên 01/08/1991 Bà Rịa B0216 6.0 7.5 7.1 KHÁ

14 Nguyễn Thị Diễm Loan 26/06/1993 BR-VT B0217 8.5 8.5 8.5 GIỎI

15 Đỗ Thượng Lưu 01/10/1976 Bà Rịa B0218 7.5 5.0 5.8 TRUNG BÌNH

16 Trần Thị Diệu Lý 22/12/1976 Bà Rịa B0219 5.5 5.0 5.2 TRUNG BÌNH

17 Nguyễn Thị Xuân Mai 16/07/1996 Bà Rịa B0220 6.5 6.5 6.5 TB KHÁ

18 Phạm Ngọc Minh 20/05/1990 Đồng Nai B0221 7.5 8.5 8.2 GIỎI

19 Huỳnh Thị Hồng Ngân 09/09/1993 Tiền Giang B0222 7.5 8.0 7.9 KHÁ
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20 Đỗ Ánh Nguyệt 11/08/1989 Thái Nguyên B0223 7.0 6.5 6.7 TB KHÁ

21 Phạm Duy Tân 01/07/1990 Bà Rịa B0224 7.5 9.5 8.9 GIỎI

22 Đường Thị Thu 20/07/1996 Phú Thọ B0225 8.0 8.5 8.4 GIỎI

23 Nguyễn Thị Bích Trâm 09/06/1995 Bà Rịa B0226 6.0 5.5 5.7 TRUNG BÌNH

24 Cao Hà Thảo Trân 17/11/1992 Đất Đỏ B0227 7.0 6.0 6.3 TRUNG BÌNH

25 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/11/1996 BRVT B0228 7.0 9.0 8.4 GIỎI

26 Đoàn Minh Tuấn 16/01/1989 Đồng Nai B0229 6.0 3.0 3.9 KHÔNG ĐẠT

27 Lê Đặng Quốc Vũ 05/08/1984 BR-VT B0230 0.0 4.0 2.8 KHÔNG ĐẠT

ĐẠT TỶ LỆ TỶ LỆ
KHÔNG 

THI
TỶ LỆ

23 85% 11% 1 4%

(đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Ths. Nguyễn Văn Việt

 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ THI

TỔNG SỐ HV DỰ THI 27
KHÔNG ĐẠT
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